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Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu �Gia đình văn hóa�, �Thôn, tổ dân phố văn hóa�, �Xã, phường, 
thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy 
định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu �Gia đình 
văn hóa�, �Thôn, tổ dân phố văn hóa�, �Xã, phường, thị trấn tiêu biểu�; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
119/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết tiêu chuẩn và 
trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu �Gia đình văn hóa�, �Thôn, tổ dân phố 
văn hóa�, �Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể cấp tỉnh;  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá 
nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (H). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH 
Chi tiết tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu

 “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, 
“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /6/2024
của UBND tỉnh Quảng Nam)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chi tiết tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 
tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Hộ gia đình; thôn; tổ dân phố, khu phố, khối phố (gọi chung là tổ dân 

phố); xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
Điều 3. Nguyên tắc xét tặng danh hiệu
1. Tuân thủ đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan.
Điều 4. Thời gian, thẩm quyền xét tặng danh hiệu và khen thưởng
1. Việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được thực hiện hằng năm và hoàn thành việc bình 
xét, công nhận trước ngày 25 tháng 11. Riêng đối với các danh hiệu “Gia đình văn 
hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” ưu tiên hoàn thành việc bình xét, công nhận 
trước ngày 15 tháng 11.

2. Thẩm quyền xét tặng danh hiệu
Cơ quan có thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ 

dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thực hiện theo quy định tại 
khoản 4 Điều 79; khoản 2 và khoản 3 Điều 80 Luật Thi đua khen thưởng ngày 
15/6/2022, cụ thể:

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”.

b) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố 
văn hóa”.
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c) Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Điều 5. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thực hiện theo quy 

định tại Điều 6 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, 
cụ thể:

1. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo 
quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này.

2. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” thực 
hiện theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy định này.

3. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 
thực hiện theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Quy định này.

4. Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua thực hiện theo quy định 
tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này.

5. Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau thì 
không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”:                                 

a) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;
c) Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi 

phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng;
d) Bị xử phạt hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công cộng; hành 

vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu 
nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Thôn, tổ dân phố vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét 
danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”:

a) Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật;
b) Có hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật.
7. Xã, phường, thị trấn vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét 

danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”:
a) Để xảy ra tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; tỷ lệ tội 

phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, cháy, nổ không được kiềm chế, tăng so 
với năm trước, gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập 
trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, tuần hành, khiếu kiện vượt 
cấp.

c) Để xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại 
đoàn kết.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ 
dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thực hiện theo quy định 
tại Điều 7 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, cụ 
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thể:
1. Hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”:
a) Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 01);
b) Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến 

người dân (Mẫu số 02);
c) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 03).
2. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” gồm:
a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 

04);
b) Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

(Mẫu số 05);
c) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 06).
3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” gồm:
a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (Mẫu 

số 07);
b) Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” (Mẫu số 08);
c) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (Mẫu số 

09).
4. Thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thực hiện theo Mẫu quy 

định tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này.
Điều 7. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,  

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thực hiện theo 
quy định tại Điều 8 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 
phủ, cụ thể:

1. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
a) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức thực hiện theo trình tự sau:
Chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn 

thể ở thôn, tổ dân phố tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ 
gia đình trong phạm vi quản lý.

Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và thông 
báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý 
kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.

Hết thời hạn lấy ý kiến, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị 
định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, trình Chủ tịch UBND 
cấp xã quyết định.

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch 
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UBND cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 10 của Phụ 
lục IV kèm theo Quy định này).

2. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”
a) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét 

tặng danh hiệu thi đua đến UBND cấp xã.
b) UBND cấp xã tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp để 

đánh giá, quyết định danh sách thôn, tổ dân phố đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh 
hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị 
hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày;

c) UBND cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, trình Chủ tịch UBND cấp huyện 
quyết định.

d) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch 
UBND cấp huyện quyết định tặng danh hiệu (Mẫu số 11 của Phụ lục IV kèm theo 
Quy định này) và bằng chứng nhận “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.

3. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
a) UBND cấp xã gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” đến UBND cấp huyện.
b) UBND cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp 

để đánh giá, quyết định xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh 
hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; công khai trên trang thông tin điện tử của 
đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 
ngày.

c) UBND cấp huyện lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 
số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
quyết định.

d) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh quyết định tặng danh hiệu (Mẫu số 12 của Phụ lục IV kèm theo 
Quy định này) và bằng chứng nhận “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Điều 8. Khen thưởng và kinh phí 
1. Tiền thưởng và Bằng chứng nhận cho các danh hiệu thi đua thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Kinh phí tổ chức thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua tại Quy định 
này được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hằng năm của cơ quan, 
đơn vị, địa phương trong khả năng cân đối ngân sách theo phân cấp ngân sách hiện 
hành và kinh phí xã hội hóa khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Luật Thi 
đua, khen thưởng.



5

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
1. Căn cứ tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua tại Quy định này, các Sở, Ban, 

ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả tại 
cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
a) Trên cơ sở quy định các tiêu chuẩn chi tiết kèm theo Quy định này, 

nghiên cứu ban hành Bảng chấm điểm các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 
tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” phù hợp với đặc điểm từng 
vùng, miền, địa phương; có quy định điểm thưởng, điểm trừ phù hợp với điều kiện, 
tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự hiện nay để nâng cao chất lượng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, bình xét các danh hiệu thi đua; 
hằng năm tổ chức kiểm tra, phúc tra việc áp dụng tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ 
sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 
phường, thị trấn tiêu biểu” tại địa phương.

c) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu” từ UBND các huyện, thị xã, thành phố và phối hợp với Sở Nội vụ 
trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

d) Theo dõi, tổng hợp việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; thực 
hiện quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân 
phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” tại địa phương;

e) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong 
việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 
phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, tuyên 

truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước góp phần xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân 
phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” đạt chất lượng, hiệu quả.

b) Tổ chức giám sát, phản biện xã hội việc bình xét, công nhận các danh 
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn 
các địa phương thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh” gắn với các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham 
mưu UBND tỉnh bố trí dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh để thực hiện xét 
tặng danh hiệu và tiền thưởng các danh hiệu trong khả năng cân đối ngân sách theo 
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phân cấp ngân sách hiện hành, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 
bản pháp luật quy định chế độ, chính sách có liên quan.

5. Sở Nội vụ 
 a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh 

quyết định công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. Tham mưu bố trí 
kinh phí khen thưởng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trong Quỹ thi đua, 
khen thưởng tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành, địa phương 
nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh quy định khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn 
hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” tại hội nghị sơ 
kết hằng năm và tổng kết chuyên đề phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” định kỳ 05 năm, 10 năm, 15 năm…

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền 
hình Quảng Nam: Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền văn bản quy phạm 
pháp luật về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, 
“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn 
thể Nhân dân được tiếp cận thông tin.

7. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 
Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, quán triệt, tuyên truyền, 

vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên tích cực thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây 
dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu” gắn với các chương trình, kế hoạch, phong trào, cuộc vận động do bộ, Ban, 
ngành, đoàn thể Trung ương phát động. 

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố 
a) Căn cứ Quy định này, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và 

nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 
hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” tại địa phương.

b) Phân công đơn vị tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận 
danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” từ UBND 
các xã, phường, thị trấn đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

c) Ưu tiên bố trí, sắp xếp nhân sự, đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Quy 
định này và tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” theo quy 
định hiện hành. 

d) Chỉ đạo kiểm tra, phúc tra kết quả triển khai thực hiện các danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên 
địa bàn. Tổ chức hội nghị chuyên đề sơ kết, tổng kết; thực hiện công tác thống kê 
số liệu, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 
30/11 hàng năm./.



Phụ lục I
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”

Tên tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Ghi 
chú

1. Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ 
trương của Đảng và quy định của pháp luật
2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội theo quy định
3. Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, 
chữa cháy theo quy định của ngành chức năng và địa 
phương

I. Gương mẫu 
chấp hành tốt 
chủ trương của 
Đảng, chính sách, 
pháp luật của 
Nhà nước

4. Bảo đảm các quy định về độ ồn, không làm ảnh 
hưởng đến cộng đồng theo quy định của pháp luật về 
môi trường
1. Tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử 
- văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên 
và môi trường của địa phương
2. Tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn 
đáp nghĩa; khuyến học khuyến tài và xây dựng gia 
đình học tập
3. Tham gia sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú
4. Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, 
văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức
5. Người trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực 
làm việc và có thu nhập chính đáng

II. Tích cực tham 
gia các phong 
trào thi đua lao 
động, sản xuất, 
học tập, bảo vệ 
an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội 
của địa phương

6. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường
1. Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ban 
hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL 
ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch
2. Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia 
đình
3. Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, 
phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới
4. Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa 
nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh

III. Gia đình no 
ấm, tiến bộ, hạnh 
phúc, văn minh; 
thường xuyên 
gắn bó, đoàn kết, 
tương trợ, giúp 
đỡ trong cộng 
đồng

5. Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi 
khó khăn, hoạn nạn./.



Phụ lục II
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA

Tên tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Ghi 
chú

1. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm 
và thu nhập ổn định bằng hoặc cao hơn mức bình 
quân chung của địa phương (xã, phường, thị trấn)

2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp so với tỷ lệ 
của địa phương (xã, phường, thị trấn, không kể 
đối tưọng bảo trợ xã hội)

3. Phát triển ngành nghề truyền thống hoặc có 
đóng góp về văn hóa, công nghệ, khoa học kỹ 
thuật cho địa phương

I. Đời sống kinh tế 
ổn định và phát 
triển

4. Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển 
kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức

1. Nhà văn hóa, sân thể thao, điểm đọc sách phục 
vụ cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của 
thôn, tổ dân phố

2. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường

3. Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 
thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh

4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội bằng hoặc cao 
hơn mức bình quân chung của địa phương (xã, 
phường, thị trấn)

5. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công 
tác phòng, chống tệ nạn xã hội

II. Đời sống văn 
hóa, tinh thần lành 
mạnh, phong phú

6. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các 
hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian 
truyền thống của địa phương

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trườngIII. Môi trường an 

toàn, thân thiện, 
cảnh quan sạch đẹp 2. Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu có) 

đúng quy định của pháp luật và theo quy hoạch 



Tên tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Ghi 
chú

của địa phương

3. Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, 
bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ

4. Tham gia tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh 
môi trường và phòng, chống dịch bệnh

1. Tích cực tham gia tuyên truyên, phổ biến, tổ 
chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước

2. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua của 
địa phương

3. Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có 
hiệu quả

4. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia 
đình văn hóa bằng hoặc cao hơn mức bình quân 
chung của địa phương (xã, phường, thị trấn)

IV. Chấp hành tốt 
chủ trương của 
Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà 
nước; giữ vững trật 
tự, an toàn xã hội; 
tích cực tham gia 
các phong trào thi 
đua của địa 
phương 5. Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực 

gia đình/ bạo lực trên cơ sở giới, số vụ bạo lực gia 
đình bằng hoặc thấp hơn mức bình quân chung 
của địa phương (xã, phường, thị trấn)

1. Thực hiện các Cuộc vận động, Phong trào thi 
đua yêu nước do trung ương và địa phương phát 
động

2. Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, 
người có công, người khuyết tật, người lang 
thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn

V. Có tinh thần 
đoàn kết, tương 
trợ, giúp đỡ lẫn 
nhau trong cộng 
đồng

3. Triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học 
tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và 
các mô hình về văn hóa, gia đình tại cơ sở./.



Phụ lục III
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TIÊU BIỂU

Tên tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Ghi 
chú

1. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu 
tranh, phòng, chống tội phạm và các hành 
vi vi phạm pháp luật khác

2. Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã 
hội

I. Thực hiện tốt các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội được giao

3. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc 
phòng của địa phương

1. Thu nhập bình quân đầu người bằng 
hoặc cao hơn năm trước

2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với 
mức trung bình của địa phương (huyện, thị 
xã, thành phố)

3. Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn 
trên địa bàn

II. Đời sống kinh tế ổn 
định và từng bước phát 
triển

4. Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục 
đích và hoạt động có hiệu quả các công 
trình công cộng, trường học, trạm y tế

1. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu 
thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm bằng 
hoặc cao hơn mức bình quân chung của địa 
phương (huyện, thị xã, thành phố)

2. Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật 
chất, trang thiết bị bảo đảm; được quản lý, 
sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường 
xuyên, hiệu quả

3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội bằng 
hoặc cao hơn mức bình quân chung của địa 
phương (huyện, thị xã, thành phố)

III. Đời sống văn hóa, tinh 
thần lành mạnh, phong 
phú

4. Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - 
văn hóa, danh lam thắng cảnh và các hình 



Tên tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Ghi 
chú

thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian 
truyền thống của địa phương

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường, phòng, chống cháy, nổ theo quy 
định hiện hành của cơ quan chức năng có 
thẩm quyền

2. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp 
ứng các quy định của pháp luật và theo quy 
hoạch tại địa phương

3. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước 
sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước 
tập trung bằng hoặc cao hơn mức bình 
quân chung của địa phương (huyện, thị xã, 
thành phố)

IV. Môi trường an toàn, 
thân thiện, cảnh quan 
sạch đẹp

4. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - 
đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng 
nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập 
trung

1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm 
các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước

2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục 
vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy 
định

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia 
giám sát việc thực hiện chính sách, pháp 
luật của chính quyền địa phương

V. Chấp hành tốt chủ 
trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà 
nước

4. Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật



Phụ lục IV
MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA

Mẫu số 01 Văn bản của thôn/tổ dân phố đề nghị Ủy ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Mẫu số 02 Bảng Tổng hợp danh sách hộ gia đình và kết quả lấy ý kiến người 
dân

Mẫu số 03 Biên bản họp thôn/tổ dân phố bình xét danh hiệu “Gia đình văn 
hóa”

Mẫu số 04 Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đề nghị xét tặng 
danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”

Mẫu số 05 Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố 
văn hóa” của thôn/tổ dân phố

Mẫu số 06 Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng xã/phường/thị trấn 
về việc bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”

Mẫu số 07 Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đề nghị xét 
tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Mẫu số 08 Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu” của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

Mẫu số 09 Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện, thị xã, thành 
phố về việc bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Mẫu số 10 Quyết định của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn về việc tặng 
danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Mẫu số 11 Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố về việc 
tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”

Mẫu số 12 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tặng danh hiệu “Xã, 
phường, thị trấn tiêu biểu”



Mẫu số 01

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) 
THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3)..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm…….

ĐỀ NGHỊ
Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)...

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .. .(4)...

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20... của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ;

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, tổ 
dân phố…(3)...., Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ....(3)... đề nghị Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã/phường/thị trấn ….(4)… tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 
cho các hộ gia đình có tên sau đây:

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 
....(4)…….xem xét quyết định.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
(3) Tên thôn/tổ dân phố.
(4) Tên xã/phường/thị trấn.



Mẫu số 02
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4)
THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3)..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm…….

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH
Hộ gia đình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)...

và kết quả lấy ý kiến người dân tại thôn/tổ dân phố ....(3)

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”;

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20... của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, tổ 
dân phố …….(3)...., Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ....(3)……… đã đăng tải 
Danh sách hộ gia đình đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa" năm ...(2).

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ

Sau thời gian đăng tải công khai tại bảng tin của thôn/tổ dân phố 
...(3)....Có ...(5)... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - 
nếu có).

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
(3) Tên thôn/tổ dân phố.
(4) Tên xã/phường/thị trấn.
(5) Số lượng ý kiến người dân.



Mẫu số 03
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4)
THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3)..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm…….

BIÊN BẢN HỌP
Thôn/Tổ dân phố ...(3)... bình xét danh hiệu

“Gia đình văn hóa” - Năm ...(2)...

Thời gian: …giờ…phút, ngày .... tháng .... năm…
Địa điểm: …..(5)……………………………………………………….
Thôn/Tổ dân phố ....(3).... tiến hành họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” năm ...(2)....
Chủ trì cuộc họp:……………………………………………………….
Thư ký cuộc họp:……………………………………………………….
Các thành viên tham dự (vắng…), gồm:
1………………………………Chức vụ:…………………………………
2………………………………Chức vụ:…………………………………
3………………………………Chức vụ:…………………………………
Sau khi nghe Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ....(3)…………. phổ 

biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của hộ gia đình đủ điều kiện xét 
tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2); các thành viên tham dự họp thảo 
luận, biểu quyết.

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Trưởng thôn/Tổ trưởng 
tổ dân phố ...(3)... trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .. .(4) ban 
hành Quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2) cho các hộ gia 
đình có tên sau:

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm...

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
(3) Tên thôn/tổ dân phố.
(4) Tên xã/phường/thị trấn.
(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp.



Mẫu số 04
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN...(4)…
Số: /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm…….

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu

“Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ....(2)....
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Thị xã/thành phố...(4)...
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”;

Căn cứ Quyết định số   /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20... của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, “Thôn, khu văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét thành tích của Thôn/tổ dân phố ....(3)…và Biên bản họp xét tặng danh 
hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2)… ngày ... tháng ... năm ... của Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Xã/Phường/Thị trấn …(4)……….,

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Thị xã/Thành phố.. .(5)… 
thuộc tỉnh Quảng Nam xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ... 
(2)... cho các đơn vị có tên sau đây:

STT Tên thôn/tổ dân phố Thành tích

(Kèm theo Tờ trình: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 
đơn vị trình khen; báo cáo thành tích).
Nơi nhận:
- UBND ...;
- Ban TDKT ...;
- Lưu: VT,…(...).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
(3) Tên thôn/tổ dân phố.
(4) Tên xã/phường/thị trấn.
(5) Tên huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.



Mẫu số 05
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4)…
THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3)..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm…….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ....(2)....

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...(4)...

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”;

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20... của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Thôn/tổ dân phố ....(3).... báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 
.. .(2)..., cụ thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Nêu rõ đặc điểm, tình hình của thôn/tổ dân phố ...(3)... đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2) ...
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Nêu rõ những thành tích thôn/tổ dân phố ...(3)... đạt được trong năm .. 

.(2)... theo các tiêu chuẩn của danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
TRƯỞNG THÔN/TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ ...(3)...

(Ký, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN...(4)....

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
(3) Tên thôn/tổ dân phố.
(4) Tên xã/phường/thị trấn.



Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….(1)...., ngày .... tháng .... năm ….
BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường/thị trấn ....(3)…
bình xét danh hiệu “Thôn/tổ dân phố văn hóa”

Năm ...(2)...

Thời gian:……giờ…..phút, ngày .... tháng .... năm…
Địa điểm:……………….(5)…………………………………………...
Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường/thị trấn ....(3)…. tiến hành họp 

bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2)....
Chủ trì cuộc họp:………………………………………………………
Thư ký cuộc họp:………………………………………………………
Các thành viên tham dự (vắng……), gồm:
1.…………………………………Chức vụ:……………………………;
2.…………………………………Chức vụ:……………………………;
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường/thị trấn 

;. ..(3) phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của thôn/tổ dân phố 
đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2)…; Thông 
báo kết quả đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các 
hình thức khác (nếu có) của xã, phường, thị trấn ...(3)....Có ...(6)... ý kiến của 
người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). Các thành viên tham 
dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín).

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ....(3)…. trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành 
phố ….(4)…. ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 
năm ….(2) cho các đơn vị có tên sau:

STT Tên thôn/tổ dân phố Thành tích

Cuộc họp kết thúc vào hồi…giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm...

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
(3) Tên xã/phường/thị trấn.
(4) Tên huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.
(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp.
(6) Số lượng ý kiến người dân.



Mẫu số 07
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ...(4)…
Số: /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm…….
TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu
“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ....(2)....

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”;

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20... của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 
danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét thành tích của xã/phường/thị trấn …(3)…và Biên bản họp bình xét 
danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2).. ngày ... tháng ... năm ... 
của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện/thị xã/thành phố....(4)... 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xét tặng danh 
hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ... (2) cho các đơn vị có tên sau:

STT Tên xã/phường/thị trấn Thành tích

(Kèm theo Tờ trình: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 
đơn vị trình khen; báo cáo thành tích).
Nơi nhận:
- UBND ...;
- Ban TĐKT ...;
- Lưu: VT,…(.).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN...(4)…
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
(3) Tên xã/phường/thị trấn.
(4) Tên huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.



Mẫu số 08
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(3)…

Số:     /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm…….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2)...

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố .. .(4)...
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số ... /2023/NĐ-CP ngày ... tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 
danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20... của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xã/Phường/Thị trấn ....(3).... báo cáo những thành tích đã đạt được trong 
năm .. .(2)..., cụ thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Nêu rõ đặc điểm, tình hình, thuận lợi, khó khăn của xã/phường/thị trấn .. 

.(3)... đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm .. .(2) ...
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Nêu rõ những thành tích xã/phường/thị trấn ...(3)... đạt được trong năm .. 

.(2)... theo các tiêu chuẩn của danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Nơi nhận:
- UBND ...;
- HĐ TĐKT ...;
- Lưu: VT,….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....(4)…..
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
(3) Tên xã/phường/thị trấn.
(4) Tên huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.



Mẫu số 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......(1)……, ngày .... tháng .... năm……

BIÊN BẢN HỌP
Hội đồng Thi đua huyện/thị xã/thành phố

bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ... (2)....

Thời gian:……..giờ……..phút, ngày .... tháng .... năm……
Địa điểm:………(4)………………………………………..
Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện/thị xã/thành phố....(3)……tiến 

hành họp bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2)....
Chủ trì cuộc họp:………………………………………………………….
Thư ký cuộc họp:………………………………………………………….
Các thành viên tham dự (vắng……), gồm:
1……………………………………Chức vụ:…………………………;
2……………………………………Chức vụ:……………………………;
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện/thị xã/thành 

phố .. ..(3)…… phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các xã, 
phường, thị trấn đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 
năm ...(2); các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu 
kín). Thông báo kết quả đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của đơn 
vị hoặc các hình thức khác (nếu có) của huyện/thị xã/thành phố...(3)....Có 
...(5)... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có).

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện/thị xã/thành phố .... (3)... trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Nam ban hành quyết định tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 
..(2) cho các đơn vị có tên sau:

STT Xã, phường, thị trấn Thành tích

Cuộc họp kết thúc vào hồi .... giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm...

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
(3) Tên huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.
(4) Địa điểm diễn ra cuộc họp.
(5) Số lượng ý kiến người dân.



Mẫu số 10 
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4)…

Số: ……/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm…….

QUYẾT ĐỊNH
Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……(4)……

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 
danh hiệu “Gia đình văn hóa ”, ‘‘Thôn, tổ dân phố văn hóa ”, “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu ”;

Căn cứ Quyết định số   /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20... của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ...(3)
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này danh 
hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ...(3)..., Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn...(4)..., các cơ quan, tổ chức liên quan và các hộ gia đình có 
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
-  ……………;
- Lưu: VT, ……

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
(3) Tên thôn/tổ dân phố đề nghị.
(4) Tên xã/phường/thị trấn.



Mẫu số 11
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ...(4)….

Số: ……/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm…….
QUYẾT ĐỊNH

Tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2)...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…..(4)…..

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 
danh hiệu “Gia đình văn hóa ”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa ”, “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu ”;

Căn cứ Quyết định số…/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20... của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 
“Gia đình văn hóa ”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa ”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu ” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...(3)
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng các thôn, tổ dân phố trong danh sách kèm theo Quyết định 
này danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm .. .(2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phuờng/thị trấn.. .(3)..., Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(4)..., Thủ trưởng các cơ quan, 
tổ chức liên quan và các thôn, tổ dân phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này.
Nơi nhận:
-  ……………;
- Lưu: VT, ……

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
(3) Tên xã/phường/thị trấn. 
(4) Tên huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.



Mẫu số 12

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH...(4)…
Số: ……/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm…….

QUYẾT ĐỊNH
Tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2)...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 
danh hiệu “Gia đình văn hóa ”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa ”, “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu ”;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20... của Ủy 
ban nhân dân tỉnh ...(4)... quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 
trên địa bàn tỉnh ...(4)…;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(3)...
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng các xã, phường, thị trấn trong danh sách kèm theo Quyết 
định này đạt danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu ” năm ...(2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(3)..., Chánh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan và 
các xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này.
Nơi nhận:
-  ……………;
- Lưu: VT,……

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
(3) Tên huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.




